
 Đơn vị tính: đồng 

Số TT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
 Số tiền thuế nợ đến 

thời điểm 19/8/2025 

A B 1 2 3

1 6200010849 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT HIẾM LAI CHÂU - VIMICO Bản Thác Cạn, Xã Bình Lư, Lai Châu 137.044.098.821

2 5900189325-014 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4.09 Bản Tó Khò, Xã Mù Cả, Lai Châu 24.058.762.069

3 4400135552-015
CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 6.01 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 

6
 Xã Khoen On,  Lai Châu 22.512.579.660

4 6200003760 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NHÂM Khu 8, Xã Bum Tở, Lai Châu 21.923.965.747

5 5900189325-012
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4.05 TẠI LAI 

CHÂU
Công trình thủy điện Nậm Na 2, Xã Hồng Thu, Lai Châu 11.217.403.801

6 4400135552-005
CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 6.04 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 

6 TẠI LAI CHÂU
 Xã Nậm Hàng, Lai Châu 8.025.229.291

7 6200016664 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI ANH HUÂN Tổ 9, Phường Tân Phong, Lai Châu 5.782.395.372

8 6200024256 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VIỆT - THÁI SƠN Số nhà 139, đường Lê Duẩn, Tổ 1, P. Tân Phong, Lai Châu 3.021.609.500

9 6200053144 CÔNG TY CP HOÀNG LIÊN Bản Noong Luống, Xã Bình Lư, Lai Châu 2.533.795.110

10 5400105091-020 CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 705 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 Bản Nậm Nhùn, Xã Nậm Hàng, Lai Châu 1.436.238.729

11 6200068662 CÔNG TY TNHH MTV QUANG YÊN - LAI CHÂU Khu phố 8, Xã Bum Tở,  Lai Châu 1.612.441.872

12 6200021752 CÔNG TY TNHH MTV NO 256 Bản Đông Phong, Xã Sin Suối Hồ, Lai Châu 1.100.062.321
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13 6200007740 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ TỈNH LAI CHÂU Phường Tân Phong,  Lai Châu 866.883.306

14 5600163968 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN MẠNH LAI CHÂU Tổ 19, Đường Hoàng Văn Thái, P. Tân Phong, Lai Châu 769.583.449

15 6200002661
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 307 

LAI CHÂU
Tổ 19, Phường Tân Phong, Lai Châu 524.745.745

16 6200098307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG LIÊN SƠN Bản Phiêng Bang, Xã Lê Lợi, Lai Châu 365.894.499

17 6200101609
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 

TÂY BẮC
Bản Nậm Xe, Xã Sin Suối Hồ, Lai Châu 330.778.558

18 2800232356 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 15 Số 44 Trần Phú, Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa 169.666.493

19 6200093605 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN HPL
Số nhà 46, Đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 21, Phường Tân 

Phong, Lai Châu
124.607.252

20 0101013460-004
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 

1 TẠI LAI CHÂU
Khu 2, Xã Tân Uyên, Lai Châu 89.941.032

21 6200105258 CÔNG TY TNHH ĐT XD HOÀNG GIA
Số nhà 180, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Đoàn Kết,  

Lai Châu
55.096.602

22 6200103677
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 

GIAVICO
Bản Nậm Xe, Xã Sin Suối Hồ, Lai Châu 18.861.497

23 6200099999 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU GACP VIỆT NAM Bản Mao Sao Phìn, Xã Sìn Hồ,  Lai Châu 9.213.900

24 6200087753
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ QUANG 

THÀNH
Tổ 22, Phường Tân Phong, Lai Châu 7.801.320

25 6200119959 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TÂY HOÀNG LIÊN Bản Mương 1, Xã Mường Kim, Lai Châu 6.619.200

26 6200120778
CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI DUYÊN THỊNH PHÁT LAI 

CHÂU
Bản Vàng Thẳm, Xã Sin Suối Hồ, Lai Châu 4.506.250

27 6200120369 CÔNG TY CỔ PHẦN TLC
Số nhà 009, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Tân 

Phong, Lai Châu
3.123.300

28 6200103740 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG LAI CHÂU
Số 017 đường Điện Biên Phủ, tổ 18, Phường Tân Phong, 

Lai Châu
3.000.000
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29 6200105441 CÔNG TY TNHH MTV MINH ÁNH Tổ 1, Phường Tân Phong, Lai Châu 3.000.000

30 6200119701 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN TRANG GROUP
Số nhà 099, Đường Lê Duẩn, Tổ 5, Phường Tân Phong, Lai 

Châu
3.000.000

31 6200121605
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AGRI HITECH 

LAI CHÂU

Số nhà 026, Ngõ 033, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 23, 

Phường Tân Phong, Lai Châu
3.000.000

32 6200123578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÙNG CƯỜNG Số nhà 04, Ngõ 395, Khu 1, Xã Sìn Hồ, Lai Châu 3.000.000

Tổng cộng     243.630.904.696 
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